
1. 急ぐことはない急ぐことはない không cần phải vội 、は

2. 異常ありませんでした異常ありませんでした không có gì khác thường (kết quả) でした

3. まだわからないということですまだわからないということです Nghe nói là vẫn chưa biết ということです

4. 時代の流れに反する時代の流れに反する ngược dòng thời đại

5. 体力。精神力体力。精神力 sức khỏe- tinh thần

6. は別としては別として ~ thì không nói làm gì, không tính abc

7. 成績の優秀な人成績の優秀な人 thành tích xuất sắc

8. ある研究によればある研究によれば theo như 1 nghiên cứu thì

9. といわれていますといわれています được cho là, được cho rằng

10. いくら忙しいにしてもいくら忙しいにしても Ngay cả là bận đến thế nào

11. 初めての勉強初めての勉強 học lần đầu

12. 遅かれ早かれ遅かれ早かれ sớm muộn, không sớm thì muộn

13. そんなに働いたらそんなに働いたら làm việc cỡ đó たら (hăng say)

14. 適度に休憩を入れる適度に休憩を入れる nghỉ ngơi điều độ

15. 予定通りだとすれば予定通りだとすれば Nếu mà như kế hoạch ば

16. 練習すればするほど上手になる練習すればするほど上手になる nếu càng luyện tập thì càng giỏi る

17. 低レベル低レベル trình độ thấp

18. 最低でも最低でも ít nhất thì cũng

19. 理解不足理解不足 thiếu hiểu biết

20. 考えれば考えるほど考えれば考えるほど càng nghĩ về...thì càng...

21. 見れば見るほど見れば見るほど càng nhìn thì càng...

22. 作り話作り話 câu chuyện bịa đặt

23. 多ければ多いほどいいです多ければ多いほどいいです càng nhiều càng tốt

24. 大きければ大きいほどいいです大きければ大きいほどいいです càng lớn càng tốt

25. 早ければ早いほどいいです早ければ早いほどいいです Càng sớm thì càng tốt です
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